KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NHÀ TRẺ D1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu - Lương Thị Thu Hiền 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/01 đến 10/01
Nguyễn Thị Thu 
	Tuần 2
Từ 12/01 đến 17/01
Lương Thị Thu Hiền 
	Tuần 3
Từ 19/01 đến 24/01
Nguyễn Thị Thu 
	Tuần 4
Từ 26/01 đến 31/01
Lương Thị Thu Hiền 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ ân cần, niềm nở 
- Trao đổi với phụ huynh về sở thích và tình hình sức khỏe của trẻ
- Cô nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
- Cô nhắc nhở trẻ khoanh tay chào cô, chào tạm biệt người thân.
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
* Hoạt động kết nối;
Trò chuyện động vật nuôi trong gia đình
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của con gà
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của con vịt
+ Trò chuyện về món ăn yêu thích của con gà, con vịt
+ Trò chuyện về cách chăm sóc con vật
+ Trò chuyên lợi ích, tác hại của các con vật 
	* Cô đón trẻ ân cần, niềm nở 
- Trao đổi với phụ huynh về sở thích và tình hình sức khỏe của trẻ
- Cô nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định 
- Cô trò chuyện với trẻ nhắc nhở trẻ nói to đủ nghe,nói đủ câu có từ ạ cuối câu :vâng ạ,có ạ,con chào cô ạ.... (MT29) 
* Hoạt động kết nối
Trò chuyện động vật trong rừng
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của voi
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của khỉ
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của con Hổ
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của con thỏ
+ Trò chuyên các món ăn yêu thích của các con vật 
	* Cô đón trẻ ân cần, niềm nở 
- Trao đổi với phụ huynh về sở thích và tình hình sức khỏe của trẻ
- Cô nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
- Cô nhắc nhở trẻ khoanh tay chào cô, chào tạm biệt người thân.
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
* Hoạt động kết nối
Trò chuyện con cô trùng mà bé biết
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của ong
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của bướm
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của con chuốn chuồn
+ Trò chuyên lợi ích, tác hại của các con vật 
	* Cô đón trẻ ân cần, niềm nở 
- Trao đổi với phụ huynh về sở thích và tình hình sức khỏe của trẻ
- Cô nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
- Cô nhắc nhở trẻ khoanh tay chào cô, chào tạm biệt người thân.
- Cho trẻ về các góc chơi mà cô đã chuẩn bị
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
* Hoạt động kết nối;
Trò chuyện động vật bé thích
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của con chó
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của con mèo
+ Trò chuyện về món ăn yêu thích của con cá
+ Trò chuyện về cách chăm sóc con vật
+ Trò chuyên lợi ích, tác hại của các con vật 
	MT29

	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Đứng thành vòng tròn 
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: 2 tay cầm hoa đưa lên cao - hạ xuống
- Lưng, Bụng: 2 tay cầm hoa nghiêng người sáng trái, nghiêng người sang phải
- Chân: 2 tay cầm Hoa Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Bật tại chỗ
- Thứ 2: Trẻ tập cùng cô với nhạc, lời bài hát: Ồ sao bé không lắc
*Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng xung quanh phòng tập . 
* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh,đi chậm, lên đốc, xuống dốc theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Đứng thành vòng tròn 
Thể dục sáng và bài tập phát triển chung: Tập bài “Gà trống”
+ ĐT hô hấp: Gà gáy
+ ĐT tay: Gà vỗ cánh: 2 tay đưa ngang, hạ xuống
+ ĐT bụng: Gà tìm bạn: Quay người sang 2 bên phải trái
+ ĐT chân: Gà bới đất : Ngồi xuống, đứng lên
+ ĐT bật: Gà nhảy đi chơi: Bật tiến 
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng xung quanh phòng tập 
- Thứ 3, 5 Trẻ tập cùng cô với nhạc, lời thơ : Tiếng chú gà trống gọi 
* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh,đi chậm, lên đốc, xuống dốc theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Đứng thành vòng tròn 
Thể dục sáng và bài tập phát triển chung:
Tập bài “Chim sẻ”
+ ĐT hô hấp: Thổi lông chim
+ ĐT tay: Chim vẫy cánh : 2 tay đưa ngang, hạ xuống
+ ĐT bụng: Chim mổ thóc: Quay người sang 2 bên phải trái
+ ĐT chân: Chim kiễng chân.
+ ĐT bật: Chim nhảy đi chơi: Bật tiến 
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng xung quanh phòng tập 
- Thứ 3, 5 Trẻ tập cùng cô với nhạc, lời thơ : Tiếng chú gà trống gọi 
* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn và phối hợp các kiểu đi nhanh,đi chậm, lên đốc, xuống dốc theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động: Đứng thành vòng tròn 
Thể dục sáng và bài tập phát triển chung: Tập bài “Gà trống”
+ ĐT hô hấp: Gà gáy
+ ĐT tay: Gà vỗ cánh: 2 tay đưa ngang, hạ xuống
+ ĐT bụng: Gà tìm bạn: Quay người sang 2 bên phải trái
+ ĐT chân: Gà bới đất : Ngồi xuống, đứng lên
+ ĐT bật: Gà nhảy đi chơi: Bật tiến 
* Hồi tĩnh: Trẻ cùng cô đi nhẹ nhàng xung quanh phòng tập 
- Thứ 3, 5 Trẻ tập cùng cô với nhạc, lời thơ : Tiếng chú gà trống gọi 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động vận động
- Đi bước qua gậy kê cao
TC : Gà vào vườn rau 

	Hoạt động vận động
- Tung bóng qua dây
TCVĐ : Mèo và chim sẻ 

	Hoạt động vận động
- Bò qua vật cản
TC: Bắt bướm 

	Hoạt động vận động
Bật xa bằng 2 chân 

	MT27, MT40

	
	T3
	Nhận biết tập nói
Con Gà, con vịt 

	Nhận biết tập nói
Con voi, con khỉ 

	Nhận biết tập nói
Con ong , con bướm 

	Nhận biết tập nói
Con chó, con mèo 

	

	
	T4
	Nhận biết phân biệt 
Nhận biết hình vuông 

	Hoạt động với đồ vật
Xếp chuồng cho con vật 

	Nhận biết phân biệt 
Ôn : nhận biết hình vuông 

	Hoạt động với đồ vật
Xâu vòng xanh, đỏ 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen văn học
Truyện: Quả trứng 

	Hoạt động làm quen văn học
Truyện : Thỏ con ăn gì? 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Ong và bướm 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Rong và cá 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Một con vịt
- TCVĐ: Bắt chước tiếng kêu của các con vật (MT27) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu con chim 

	Hoạt động âm nhạc
- VĐMH: Kìa con bướm vàng
- NH: Chị ong nâu và em bé (MT40) 

	Hoạt động tạo hình
Di màu mặt nước 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn Nhận biết phân biệt hình vuông 

	Hoạt động ôn tập
Ôn Truyện : Thỏ con ăn gì? 

	Hoạt động ôn tập
Ôn Âm nhạc: - VĐMH: Kìa con bướm vàng
- NH: Chị ong nâu và em bé 

	Hoạt động ôn tập
Ôn: Thơ: Rong và cá 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- HĐMĐ: QS tranh đồ chơi tầng 2, Cây lưỡi hổ, cây hoa súng, bể cá
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Đi theo người dẫn đầu, ai đi đúng hướng, Vượt suối
- Chơi tự chọn : Đu quay, cầu trượt, bập bênh, tháo lắp vòng, nhặt hạt, vò giấy, chơi với sỏi, lồng hộp, chồng tháp
- Thứ 5: Cho trẻ dạo quanh phòng nghệ thuật 
	- HĐMĐ: QS tranh con gà con vịt, Cây lưỡi hổ, cây hoa súng, bể cá
- TCVĐ: Con bọ dừa, Ô tô và chim sẻ, Đi theo người dẫn đầu, Gà ra vườn rau; 
- Chơi tự chọn : Đu quay, cầu trượt, bập bênh, tháo lắp vòng, nhặt hạt, vò giấy, chơi với sỏi, lồng hộp, chồng tháp
- Thứ 5: Cho trẻ dạo quanh tầng 3 
	- HĐMĐ: QS: Cây hoa bỏng, cây trầu bà, Cây hoa đồng tiền, Cây hoa giấy
- TCVĐ: Con rùa, Bắt bướm, Tung bóng qua dây, Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn : Đu quay, cầu trượt, Thú nhún, lắp ghép, chơi với cát, xâu hoa, nhặt lá, xé giấy, vò giấy, chơi với cát....
- Thứ 5 : Cho trẻ tham quan phòng năng khiếu 
	- HĐMĐ: Bể cá cảnh tầng 2, cây hoa súng, Cây hoa cúc, Cây hoa sen cạn
- TCVĐ: Nu na Nu nống , Con bọ dừa, Bò qua núi, Bò tới đích
- Chơi tự chọn : Đu quay, cầu trượt, thú nhún, xích đu, lắp ghép, tháo lắp vòng, xâu hạt, xé giấy, vẽ phấn, chơi với sỏi
- Thứ 5: Cho trẻ dạo chơi quanh sân trường 
	

	Chơi tập ở các góc
	Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Góc bé chơi với hình và màu: Tô màu các con vật bé thích, in hình các con vật
- Tuần 2: Góc HĐVĐV: Xếp chuồng cho con vật
- Tuần 3: Góc kể chuyện: Làm sách tranh bài thơ "Ong và bướm"
- Tuần 4: Hướng dẫn trẻ thao tác vai : Đội mũ cho búp bê
* Góc bé bế em:
- Chơi với búp bê :Bế búp bê, cho búp bê ăn, cho búp bê uống nước, lau mồm cho búp bê; đội mũ cho búp bê, Chơi nấu ăn : Khuấy, đảo, cho búp bê ăn; Chơi Gắp quả bông, xúc hạt
+ Chuẩn bị: Búp bê, mũ tất búp bê ; đồ chơi nấu ăn; bát, quả bông, bộ rót nước, kẹp gắp
* Góc kể chuyện:
- Nghe cô kể chuyện : Quả trứng, Thỏ con ăn gì; Bé kể chuyện theo tranh ,kể chuyện với rối tay truyện: Thỏ con ăn gì; quả trứng; làm sách truyện "Thỏ con ăn gì", quả trứng xem sách hình ảnh các con vật
- làm sách thơ "Ong và bướm, Rong và cá, đọc cùng cô bài thơ đã học trong tháng
+ Chuẩn bị: Tranh truyện Thỏ con ăn gì, quả trứng; Thơ Ong và bướm, Rong và cá, nền truyện, nhân vật truyện, tranh tô màu truyện Thỏ con ăn gì, Quả trứng; Tranh thơ: Ong và bướm, Rong và cá, sáp màu, hồ dán, khay, khăn lau; rối các con vật: Thỏ, gà trống, mèo, dê, lợn, trứng, vịt
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp chuồng cho con vật, Xâu dây hình con vật ; xâu con vật, xâu dây hình vuông, hình tròn, bộ thả hình, ghép tranh con vật, xâu vòng xanh - đỏ, 
+ Chuẩn bị: chắp nút, con giống ; hình con vật các màu xanh, đỏ ,vàng, hình con vật có bấm lỗ , dây xâu, tranh ghép con vật, bảng chơi, bộ thả hình, hạt vòng xanh, đỏ......... 
* Góc bé chơi với hình và màu:
- In hình các con vật ; làm các con vật từ nguyên liệu mở, Dán trang trí con vật , tô màu các con vật bé thích, dán con vật theo màu, gắn hình còn thiếu theo màu con vật....
+ Chuẩn bị: Khuôn hình các con vật, khay, màu nước, bút sáp màu, khăn lau ; Các con vật làm từ lõi giấy Vệ sinh, đĩa giấy, cốc giấy, đất nặn, giấy màu, bìa màu, hạt châu sa, hồ dán, nhũ, tranh rỗng các con vật, mảng chơi trên tường
* Góc vận động: 
- Búa bi 2 tầng, gõ búa cọc, thả bóng theo màu, bảng cảm giác, kéo khóa, cài mở khuy con vật
+ Chuẩn bị: búa bi 2 tầng, bộ gõ búa cọc, bảng thả bóng.......
- Giáo dục trẻ chơi thân thiện với các bạn trong góc chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Trong giờ ngủ: Bật nhạc bài "Cái ngủ mày ngủ cho lâu" 
- Quan tâm vỗ về trẻ để trẻ ngủ đủ giấc theo chế độ. 
*Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Trong giờ ăn: Hướng dẫn và giúp đỡ trẻ tự bê ghế vào bàn ăn, tự xúc cơm, nhặt cơm rơi vào đĩa, lấy nước uống, xúc miệng nước muối sau khi ăn xong. (MT11) 

	MT11

	Chơi - tập buổi chiều
	- HD trẻ chơi TC: Chiếc túi kì diệu
- HD trẻ kỹ năng "Kéo khóa"
- Nghe kể Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu
- Ôn Bài hát: Nhà của tôi
- Nêu gương bé ngoan. 
	Hoạt động khác:
- Trò chơi: Bắt chước tiếng kêu các con vật (MT35) 
- Rèn trẻ kỹ năng đi tất
- Tạo hình: Di màu làm ổ rơm
- KNS: HD trẻ cách xử trí khi bị lạc
- Nêu gương bé ngoan. 
	- HD chơi TC: Tìm đùng nhà cho con vật
- Rèn trẻ kỹ năng lấy nước uống
- TCDG: Cướp cờ
- Nghe đọc thơ: Con cá vàng
- Nêu gương bé ngoan 
	- Dạy trẻ mặc áo ấm khi trời lạnh (MT12) 
- HD trẻ kỹ năng kéo khóa
-GDĐĐ lối sồng trong gia đình: Giáo dục trẻ chào ông bà, bố mẹ khi đi học và lúc đi học về
-AN: Dạy hát: Sắp đến tết rồi
- Nêu gương bé ngoan, văn nghệ 
	MT35, MT12

	Chủ đề - Sự kiện 
	Nhà bé nuôi con gì? 
	Những con vật sống trong rừng 
	Côn trùng mà bé biết 
	Con vật bé thích 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên
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